
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 6, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HẢI GIA LÂM

0109799165

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4513

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, 
dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình; - Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Môi giới chuyển giao công nghệ; - Tư vấn chuyển 
giao công nghệ; - Dịch vụ đánh giá công nghệ; Dịch vụ giám 
định công nghệ; Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ;

7490

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI NGỌC HẢI GIA LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC HAI GIA LAM TRADING AND 
PRODUCE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGOC HAI GIA LAM ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 214 889 
Email:

Fax:
Website:
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17.999.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai

1104

12. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

13. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

14. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá 
lỏng

2819

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

21. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

22. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

24. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

3600(Chính)

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Xây dựng công trình đường sắt 4211

29. Xây dựng công trình đường bộ 4212

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

33. Xây dựng công trình công ích khác 4229

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

36. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ QUANG 
HUẤN

Thôn Yên Viên, 
Xã Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.040 404.000.000 2,240

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.040 404.000.000 2,245

0010780168
14

2 NGÔ XUÂN 
HẢI

Thôn Yên Viên, 
Xã Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

165.960 16.596.000.000 92,210

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 165.960 16.596.000.000 92,210

0010610016
04
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3 NGUYỄN THỊ 
THÚY

Thôn Yên Viên, 
Xã Yên Viên, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.990 999.000.000 5,550

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.990 999.000.000 5,550

0261760033
50

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001061001604
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGÔ XUÂN HẢI Nam

15/07/1961 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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